
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật 

quản lý ngành, lĩnh vực; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung ứng 

sinh phẩm chẩn đoán Invitro phòng khẳng định HIV và test nước tiểu 11 thông 

số với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Bùi Đức Long 

Chức vụ: Phó trưởng Khoa khoa Dược – TTB - VTYT 

Số điện thoại: 0912.298.578 

Email: khoaduoc1ttyttuachua@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

SỞ Y TẾ ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  

TỦA CHÙA 

Số:        /BG-TTYT 

V/v đề nghị báo giá sinh phẩm chấn 

đoán Invitro 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày 23 tháng 4 năm 2024 



Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa. 

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên. 

Nhận qua email: khoaduoc1ttyttuachua@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến trước 

17h ngày 09 tháng 5 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 24 tháng 4 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 

Test nước 

tiêu 11 thông 

số 

Phù hợp với máy Combostik R300 

Dùng để thử 11 thông số trong nước tiểu 
2000 Test 

2 

Test nhanh 

phát hiện 

kháng thể 

virus HIV 

- Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,…đặc hiệu 

với HIV-1 và HIV-2 

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn 

phần 

- Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% 

-  Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái 

tổ hợp.  

- Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. 

120 Test 

3 

Test chẩn 

đoán nhanh 

HIV 

Độ nhạy 100% , độ đặc hiệu  ≥ 99,75%, Cho kết 

quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết 

quả xét nghiệm tới 60 phút, không cần sử dụng 

thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu  

200 Test 



huyết thanh, huyết tương. Nhà máy sản xuất đạt 

tiêu chuẩn châu Âu  EN ISO 13485. Sản xuất tại 

nước thuộc G7. 

- Hàm lượng chính:  Antibody, anti HIV-1, 

Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) 

HIV-1 Group O, Antigen (pGO11-CKS/XL-1) 

HIV-1 Group O, Antigen (PjC100) HIV-2, Antigen 

(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen (pTB319/XL-1) 

HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide 

Antigen. 

- Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách 

xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ 

sinh dịch tễ Trung Ương 

3 

Test chẩn 

đoán nhanh 

HIV 

Phát hiện  tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) 

đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 

và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và 

máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 

99.8% 

Thành phần: Phức hợp vàng: Kháng nguyên HIV-1 

gp41, p24, HIV-2 gp36 tái tổ hợp – chất keo vàng 

(1,0 ± 0,2 μg), vạch thử 1: Kháng nguyên HIV -1 

tái tổ hợp (gp41, p24) (0,625 ± 0,125 μg), vạch thử 

2: Kháng nguyên HIV -2 tái tổ hợp (gp36) 

(0,5±0,1μg), vạch chứng: Huyết thanh dê có kháng 

thể HIV (0,75 ± 0,15 μg) 

Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách 

máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng 

thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và 

mẫu máu phụ nữ mang thai.  

Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị 

và chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành và nằm 

trong khuyến cáo  các phương cách xét nghiệm 

chẩn đoán HIV Quốc gia của viện vệ sinh dịch tể 

trung ương. 

Nằm trong danh mục bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh 

HIV và AIDS được phê duyêt của USAID 

200 Test 



Đạt tiêu chuẩn: ISO, WHO (PQ) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản:  

Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa. 

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian giao hàng dự kiến tháng 05 năm 

2024. 

4. Báo giá bao gồm các thông tin: Tên hàng hóa, Quy cách đóng gói, hạn 

dùng, cơ sở sản xuất, nước sản xuất, đơn vị tính đơn giá. 

Mọi chi tiết xin liên hệ trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa( Khoa Dược – TTB – 

VTYT), Tổ dân phố Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên. 

SĐT: 0912298578. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Cổng thông tin TTYT 

- Lưu VT, KD 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                  Điêu Chính Thanh 
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